
Họ và tên……………………………………..Lớp 1A… 
KIỂM TRA THỬ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1 (đề số 3) 

I. TẬP CHÉP: (7 điểm) 

II. BÀI TẬP: (3điểm) 

 Bài 1. Điền g hay gh vào chỗ trống:(0,5 điểm) 

………ế nhựa         tủ ……ỗ 

Bài 2. Điền uôt hay uôc vào chỗ (…) (1 điểm)    
               rét b……..        viên th………  

            b…….. dây         t……… lúa                                                                      

Bài 3. Nối từ ngữ ở cột bên trái với từ ngữ ở cột bên phải để tạo thành câu thích 
hợp.  (1,5điểm) 

  
 
 
 
 

 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

  

Chim khướu 

biết bắt chước Ɵếng người. 

. 

Gió mùa đông 

lạnh buốt. Nam dọn dẹp 

 góc học tập ngăn nắp. 



III. ĐỌC HIỂU: (3điểm) 

1. Em hãy đọc bài sau: 

                            Đón khách 

   H«m nay chó Kh¸nh ®Õn ¨n tèi. Hµ 

h¨ng h¸i vµo bÕp gióp bè mÑ. MÑ lµm 

Õch tÈm bét. Bè nÊu canh m¨ng vÞt. Hµ 

nhÆt rau. Ch¼ng mÊy chèc m©m c¬m 

®· ®Çy ®ñ c¸c mãn. C¶ nhµ nhanh tay 

xÕp dän b¸t ®òa võa kÞp lóc ®ãn kh¸ch.  

 
2. Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy lựa chọn câu trả lời đúng. 

        * Câu 1. Mẹ làm món gì? (1 điểm) 

                  a. canh măng vịt 

                  b. ếch tẩm bột 

                  c. rau xào 

        * Câu 2.  Món bố nấu là? (1 điểm) 

a. Canh khoai 

b. Canh rau 

c. Canh măng vịt 

 * Câu 3.  Cả nhà cùng nhanh tay làm gì để kịp đón khách? (1 điểm) 

a. Dọn vệ sinh phòng khách 

b. Xếp dọn bát đũa 

c. Quét nhà, rửa bát 

 

 


